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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI
	Stt
	Ngày nhận hồ sơ
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ đào tạo
	Điểm TN
	Đối tượng ưu tiên
	Trình độ ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi

	1
	19/9/2011
	Đỗ Thị Nhung
	Nữ
	01/7/1988
	Hà Nam
	CN Luật
	7.67
	Không
	Anh B
	Anh

	2
	19/9/2011
	Phạm Thu Hằng
	Nữ
	27/02/1989
	Phú Thọ
	CN Luật
	6.52
	Không
	Anh B
	Anh

	3
	16/9/2011
	Bùi Thị Thảo
	Nữ
	13/11/1987
	Thái Bình
	CN Luật
	6.69
	Không
	Anh B
	Anh

	4
	 16/9/2011
	Nguyễn Thị Thu Dung
	Nữ
	28/02/1989
	Hà Nội
	CN Luật
	7.79
	Không
	Anh C
	Anh

	5
	16/9/2011
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nữ
	21/9/1986
	Hà Nội
	CN Luật
	6.84
	Không
	Anh C
	Anh

	6
	16/9/2011
	Phạm Thị Hậu
	Nữ
	08/7/1989
	Thanh Hóa
	CN Luật
	7.71
	 Có
	Anh C
	Anh

	7
	16/9/2011
	Nguyễn Thị Li Na
	Nữ
	16/11/1989
	Ninh Bình
	CN Luật
	7.35
	 Không
	Anh C
	Anh

	8
	16/9/2011
	Nguyễn Thị Toán
	Nữ
	13/10/1987
	Phú Thọ
	CN Luật
	7.75
	Không
	Anh B
	Anh

	9
	16/9/2011
	Hồ Trần Trung
	Nam
	25/9/1988
	Bình Định
	CN Luật
	6.69
	 Không
	Anh B
	Anh

	10
	15/9/2011
	Nguyễn Mai Hương
	Nữ
	22/02/1985
	Bắc Ninh
	CN Luật
	6.78
	 Không
	Anh B
	Anh

	11
	16/9/2011
	Nguyễn Thị  Minh
	Nữ
	22/12/1989
	Thanh Hóa
	CN Luật
	6.70
	Không
	Anh B
	Anh

	12
	15/9/2011
	Dương Thu Hương
	Nữ
	19/12/1989
	Hà Nội
	CN Luật
	7.23
	Không
	Anh C
	Anh

	13
	12/9/2011
	Nguyễn Thị Xuân
	Nữ
	06/02/1989
	Nghệ An
	CN Luật
	6.98
	Có
	Anh C
	Anh

	14
	12/9/2011
	Nguyễn Thị Ngọc
	Nữ
	04/6/1989
	Nghệ An
	CN Luật
	7.23
	Không
	Anh C
	Anh

	15
	13/9/2011
	Nguyễn Thị Nga
	Nữ
	16/10/1989
	Vĩnh Phúc
	CN Luật
	6.89
	 Có
	Anh C
	Anh

	16
	13/9/2011
	Nguyễn Thu Hiền
	Nữ
	21/12/1989
	Bắc Ninh
	CN Luật
	7.06
	 không
	Anh C
	Anh

	17
	12/9/2011
	Nguyễn Hải Yến
	Nữ
	26/10/1989
	Nghệ An
	CN Luật
	7.38
	 Không
	Anh C
	Anh

	18
	12/9/2011
	Đinh Mạnh Hùng
	Nam
	12/8/1989
	Ninh Bình
	CN Luật
	6.67
	Không
	Anh C
	Anh

	19
	12/9/2011
	Đặng Thị Tâm
	Nữ
	22/04/1989
	Hải Phòng
	CN Luật
	6.98
	Không
	Anh C
	Anh

	20
	12/9/2011
	Phạm Thị Mỹ Sinh
	Nữ
	01/11/1989
	Ninh Bình
	CN Luật
	7.34
	Không
	Anh C
	Anh

	21
	20/9/2011
	Trần Thị Thùy Linh
	Nữ
	02/11/1989
	Hải Phòng
	CN Luật
	6.72
	Không
	Anh B
	Anh


